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i. GIỚI THIỆU CHUNG
 TOEFL hình thức viết tắt của cụm từ Test Of English as a Foreign Language (kiểm tra Tiếng
Anh như là ngoại ngữ). TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh  được sử dụng đa phần bởi
các Quốc gia khu vực Bắc Mỹ.
 Bài kiểm tra này bao gồm 04 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kỹ năng đọc hiểu,
nghe hiểu nói và viết tiếng Anh chuẩn của người Mỹ đối với một người đạt đến trình độ có thể
sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường 
đại học
và 
cao đẳng
ở Mỹ quốc. Điểm số TOEFL công nhận có giá trị trong 2 năm.
 Bài thi TOEFL là  thương hiệu bản quyền của  Cơ quan khảo thí giáo dục Mỹ quốc
(Educational Testing Service - ETS) và các kì thi TOEFL được tổ chức trên toàn thế giới. Lần
đầu được kì thi này được tổ chức vào năm 1964 và cho đến nay đã có gần 20 triệu thí sinh đã
tham gia dự thi. Kết quả của kì thi TOEFl là điều kiện cần để du học sinh có thể theo học và
được cấp học bổng ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng tại các quốc gia khu vực Bắc Mỹ,
đặc biệt là Hoa Kỳ.
  
II. CÁC HÌNH THỨC THI TOEFL
1. TOEFL trên Internet (iBT)

 Đây là bài thi TOEFL thế hệ mới nhất ngày nay, là dạng bài thi được sử dụng Internet để
chuyển đề thi từ ETS đến các trung tâm tổ chức thi. Kể từ khi được giới thiệu vào cuối năm
2005, TOEFL iBT đang từng bước thay thế hoàn toàn dạng thi trên giấy (PBT) và dạng thi trên
máy tính (CBT). Kỳ thi đã được tổ chức ở các quốc gia Hoa Kì, Canada, Pháp, Đức và Ý vào
năm 2005 và một số quốc gia khác vào năm 2006.
 Bài thi TOEFL kéo dài trong 4 giờ đồng hồ, cấu trúc bài thi gồm có 4 phần, kiểm tra toàn diện
04 kĩ năng của thí sinh, đòi hỏi người dự thi phải sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc,
Viết. Nội dung của bài thi tập trung vào việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường đại học, cao
học, nghiên cứu khoa học. Trong khi làm bài thí sinh có thể ghi chú nếu muốn.
 2. CẤU TRÚC BÀI THI
a) Nghe: 
khoảng 34-50 câu hỏi, kéo dài từ 50-90 phút.
Có hai hình thức của bài nghe: dạng bài thi dài và ngắn. 
- Ở dạng thi dài, thí sinh sẽ phải nghe và trả lời câu hỏi cho 3 đoạn hội thoại và 6 bài giảng văn

(lecture). 
 - Dạng thi ngắn gồm 2 đoạn hội thoại và 4 bài giảng văn (lecture).
 Nội dung các bài nghe tập trung nội dung vào một trường đại học hay cao đẳng ở một số quốc
gia nói tiếng Anh. 

b, Nói: 
gồm 6 bài nói.

 - 2 bài đầu là hình thức bài nói riêng (Independent Task) về một đề tài quen thuộc trong xã hội
và sinh hoạt hằng ngày. Thí sinh có 45 giây để nói.
 - 4 bài nói tiếp theo là bài nói tích hợp (Integrated Task) _ Thí sinh phải nghe một đoạn hội
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thoại hay một bài thuyết giảng và sau đó trả lời dựa theo câu hỏi đưa ra có liên quan đến đoạn
hội thoại hay bài thuyết giảng mà thí sinh vừa được nghe. Ờ phần này, thí sinh có 60 giây để
hoàn thành.

c, Đọc: 
có hai hình thức là dài và ngắn.

 - Ở dạng dài, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi về 5 bài đọc trích từ các sách giáo khoa của trường đại
học hoặc cao đẳng ở Bắc Mỹ. 
 - Ở dạng ngắn, thí sinh phải trả lời câu hỏi về 3 bài đọc cũng có độ dài từ 700-750 từ nhưng với
thời gian ngắn hơn là 60 phút (so với 100 phút của dạng dài).

d, Viết: 
gồm 2 bài viết.

 - Bài thứ nhất là dạng Integrated Task _ Thí sinh phải đọc một đoạn văn sau đó nghe một bài
thuyết giảng rồi tóm tắt lại và nêu mối quan hệ giữa đoạn văn và bài thuyết giảng. Bài viết phải
vào khoảng 150-225 từ. Thí sinh có 20 phút để viết.
 - Bài thứ hai là dạng Independant Task về một đề tài trong xã hội. Bài viết phải vào khoảng
300-350 từ. Thí sinh có 35 phút để hoàn thành.
3. TOEFL TRÊN MÁY TÍNH (CBT)

 TOEFL trên máy tính (CBT) được tổ chức đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 năm 2006. Bài thi được
chia ra làm 4 phần, bao gồm 04 kĩ năng : Nghe, Cầu trúc ngữ pháp, Đọc hiểu và Viết. Trong lúc
làm bài thí sinh không được phép ghi chú. 
  a)Phần nghe (45-70 phút).
 Gồm 2 dạng: 
 - Thí sinh sẽ nghe những đoạn đối thoại giữa 2 hoặc nhiều người trong lớp học hoặc trong
trường đại học; 
 - Những mẫu đối thoại giữa sinh viên với giảng viên. Các câu hỏi thường là dạng: ai, chủ đề
của câu chuyện
và 
ở đâu
.
b) Phần ngữ pháp (15-20 phút).

 Thường là dạng nhận định chỗ sai trong câu và điền từ thích hợp vào chỗ trống. Đây thường là
dạng câu hỏi trắc nghiệm.
c, Phần đọc hiểu (70-90 phút).

 Thí sinh sẽ đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan, thường là các dạng như: chủ đề của
đoạn văn, các câu hỏi liên quan đến tác giả, các ý kiến được suy ra từ nội dung của đoạn văn...
d, Phần viết bài luận (30 phút)

 Viết một bài luận về một chủ đề thông thường và nêu ra quan điểm chủ quan của thí sinh về
chủ đề đó.
 Bài thi TOEFL trên máy tính (CBT) được lập trình trước để mức độ khó-dễ của câu hỏi sẽ phụ
thuộc vào sự trả lời của thí sinh đối với những câu hỏi trước.
 Điểm số sẽ được chấm thành 3 phần theo thang điểm 0-30: Nghe, Đọc hiểu-Ngữ pháp (gộp
chung) và Viết. 3 phần điểm sau đó được qui đổi thành điểm cuối cùng với thang điểm từ 0-300.
Điểm viết sẽ được cho biết riêng theo thang điểm 0-6.
4. TOEFL TRÊN GIẤY
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 Đây là dạng thi TOEFL cũ. Dạng này hầu như đã không còn được sử dụng trừ những khu vực
không có điều kiện để thi iBT hoặc CBT. Cấu trúc bài thi PBT cũng tương tự như bài thi PBT chỉ
có số câu hỏi nhiều hơn và thang điểm rộng hơn. Thang điểm tổng kết của TOEFL PBT là từ
310-677 và được qui đổi từ 3 cột điểm: Nghe (31-68), Ngữ pháp (31-68) và Đọc (31-67). Khác
với CBT, điểm phần Viết (TWE - Test of Written English) không được tính vào điểm tổng kết mà
được cho riêng biệt với thang điểm từ 0-6.
Iii. Mục tiêu

 - Luyện kỹ năng tổng hợp làm bài thi TOEFL iBT 
 - Phân tích cấu trúc bài thi.
 - Chiến lược làm bài thi trên máy tính (computer)
Iv. Lịch Học

 - Thứ Hai – Tư – Sáu  
 - Thứ Ba – Năm – Bảy

          
Sáng   

Trưa

  

Chiều

  

Tối

  
    

08:00 – 10:00

  

14:30 – 16:30

  

17:30 – 19:00

  

19:30 – 21:00
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V. HỌc phí
  

          
Cấp độ   

Thời lượng
(tuần)

  

Giáo trình

  

Giáo viên

  

Học phí
(đồng)

  
    

40 – 60 ~ 300

  

12

  

Building skills for the TOEFL iBT

  

GV bản ngữ dạy 1/3  thời gian

  

4.560.000
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61 – 80 ~ 450-500

  

12

  

Developing Skills for the TOEFL iBT

  

4.940.000

  
    

81 – 100 ~ 550-600

  

12

  

Mastering Skills for the TOEFL iBT

  

5.320.000

  
    

101 – 120 ~ 700

  

12

  

Sharpening Skills for the TOEFL iBT
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5.700.000

  
        

Vi. Thi xẾP LỚP
 - Kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết 
 - Xếp lớp phù hợp với trình độ của học viên
Vii. Yêu CẦU ĐỐI VỚI HỌC viên

 - Tham gia đầy đủ các buổi học
 - Vắng trên 30% tổng thời gian học sẽ không được dự thi cuối khóa. 
 - Học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại. 
VIii. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN 

 - Được chuyển lớp học phù hợp nếu có nhu cầu cần thiết
 - Được bảo lưu học phí khi có lí do chính đáng

ix. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
 - Giảm 10% học phí cho các sinh viên và các nhóm có thành viên đăng ký từ 4 người trở lên.
 - Giảm 15% học phí cho các nhóm từ 6 người đăng ký trở lên.
 - Giảm 20% học phí cho các nhóm từ 10 người đăng ký trở lên.
 + Hổ trợ học phí các lớp Tiếng Anh chuyên ngành chỉ có tại ILI.

  

X. GHI DANH VÀ HỌC TẠI
 Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, TX. TDM, BD (Bên cạnh Trường
ĐHBD).
 Mọi chi tiết xin liên hệ:  0650 3878 270
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